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STT MSVT Họ đệm Tên Lớp Nhóm học Giải tích Pháp luật GDTC Anh văn Anh văn

2
CX071 Nguyễn Phước Tiến CX16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

3
CX072 Lê Nguyễn Nhật Duy CX16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

4
CX073 Lê Văn Nghiêm CX16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

5
CX074 Phan Quốc Tú CX16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

6
CX075 Lê Hữu Hoàng CX16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

7
CO75 Võ Hoàng Trung CO16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

8
CO76 Đỗ Minh Nhật CO16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

9
CO073 Trương Trọng Vũ CO16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

10
CO77 Đỗ Minh  Nhật CO16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

11
CO074 Lê Trung Vỹ CO16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

12
CD048 Vũ Hoài Phong CD16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

13
CD049 Nguyễn Đức Anh CD16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

14
CD050 Nguyễn Anh Tài CD16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

15
CD051 Nguyễn Toàn Nhật CD16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

16
KT054 Nguyễn Hữu Anh Khoa KT16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

17
KT055 Võ Thị Tuyết Mai KT16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10
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18
QL036 Trần Quốc Dũng QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

19
QL037 Nguyễn Đức  Duy QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

20
QL038 Trần Mạnh Tuấn QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

21
QL039 Tô Hoàng Hưng QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

22
QL040 Nguyễn Bùi Khánh Vân QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

23
QL041 Nguyễn Hữu Anh Khoa QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

24
QL042 Kiều Minh Ánh QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

25
QL043 Trần Huy Tú QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

26
QL044 Phạm Nhật Tân QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

27
QL045 Phan Đức Anh QL16CLCA CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

28
KT056 Nguyễn Thanh Anh Thư KT16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

29
QL046 Phạm Nhật Tân QL16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

30
CD052 Ngô Đình Cảnh CD16CLCB CLC11

Giải tích 1, thứ 7

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC11, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B202A

Nhóm CLC11, tuần 3-13

Điền kinh, thứ 5

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC11, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N12, Tuần 3 -10

Ghi chú Tuần

Tiết Bắt đầu Tuần số Ngày bắt đầu

Tiết 1 7h00 Tuần 2 12/09/2016

Tiết 6 12h30 Tuần 3 19/09/2017

Tiết 7 13h20 Tuần 4 26/09/2018

Tiết 9 14h10 Tuần 5 02/10/2019


